KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH LỚP 5 TUỔI A1 
Thời gian 4 tuần: từ ngày 20/10 - 15/11/2025
	Nội dung
	My family
(Từ ngày 20/10 - 25/10/2025)
	Những người thân của bé
(Từ ngày 27/10- 01/11/2025)
	Ngôi nhà hạnh phúc
(Từ ngày 03/11- 08/11/2025)
	Dự án: Làm robot dọn rác 
(Từ ngày 10/11- 15/11/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh
	Nguyễn Thị Thảo

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Thể dục: Bò trong đường zích zắc
	LV: PTTC
Thể dục: Chạy 18m
	LV: PTTM
Hát: Ngôi nhà thân yêu
NH: Ba nến lung linh
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	LV: PTNN
Thơ: Bác chổi chà

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Gia đình hạnh phúc của bé
	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 1

	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 2
(Thăm quan ngôi nhà gần trường)
	LV: PTNT
Khám phá khoa học: Robot dọn rác (E2,E3)

	
	T4
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: e, ê
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: e, ê
	LV: PTNN
Kể lại chuyện: Ba chú lợn con
	LV: PTTC
Vận động tinh: Cài cởi cúc áo

	
	T5
	LV: TC – KNXH
Lời nói yêu thương
	LV: TC – KNXH
Dạy trẻ lòng hiếu thảo
	LV: TC – KNXH
Kỹ năng an toàn khi bé ở nhà một mình
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư
(HĐTN: Rạp chiếu phim tuổi thơ)

	
	T6
	LV: PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái
	LV: PTTM
Vận động minh họa: Nhà mình rất vui
NH: Tổ ấm gia đình
TCÂN: Vũ điệu hóa đá
(HĐTN: Hội thi “Vẽ tranh gia đình hạnh phúc”)
	LV: PTTM
Xé dán: Ngôi nhà
(HĐTN: Làm bánh pizza)

	LV: PTTM
EDP: Làm robot dọn rác (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái e, ê
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với số 7
	LV: PTNT
Trò chơi: Ôn số 7 tiết 2
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái u, ư

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát lá cây bằng kính lúp, phần mềm kính lúp
- TCVĐ: Kết bạn 
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- Quan sát: nhà bóng
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: ngôi nhà 1 tầng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- Quan sát: Quan sát chiếc ghế đá 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình đồ dùng gia đình

	
	T5
	- HĐCĐ: đo chiều cao của cây bằng phần mềm thước đo 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- HĐCCĐ: đôi bàn chân khéo léo (Đi nối bàn chân tiến, lùi)
- Chơi tự do: 
+ Chơi tiếp sức
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: Ngôi nhà 2 tầng
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- Tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm một số nguyên liệu để tạo ra robot dọn rác (E2)
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, bạn trai, bạn gái.

	Hoạt động chiều
	T2
	Cho trẻ xem các câu chuyện phù hợp với chủ đề: Ai đáng khen nhiều hơn, thỏ con không vâng lời, anh em nhà thỏ.
Trò chuyện đàm thoại, thảo luận,  miêu tả  nhân vật (hành động, tính cách, trạng thái,.. : câu chuyện ai đáng khen nhiều hơn (có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ, cả 2 đều yêu thương mẹ nhưng thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết giúp đỡ đến người khác nữa , ...)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật                         
	Trò chuyện,tìm hiểu về chủ đề “gia đình tôi"
Vị trí của trẻ trong gia đình, lớp học, cách ứng xử phù hợp với vị trí đó (con, cháu, anh, em, là học sinh khi ở trường…Ngoan ngoãn, lễ phép)
Cùng trò chuyện, trẻ chia sẻ về gia đình của mình, kể tên các thành viên, và nói về vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình: con là con của bố mẹ, cháu của ông bà, là anh của em, con có trách nhiệm yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ, biết nhường nịn trong em,... 
Trò chơi: Con là ai.  Thảo luận nhóm nhỏ: "Con làm gì để mọi người trong nhà vui"; Xem ảnh gia đình kể về khoảnh khắc yêu thương"
	Tìm hiểu về các kiểu nhà ở những vùng miền khác: ở miền núi làm nhà sàn, vùng sông nước làm nhà nổi. Trò chuyện về các nguyên liệu làm nhà đó.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật
	- Trẻ xem một số video, hình ảnh gây mất an toàn: tự cắm ổ điện, tự dùng các thiết bị điện không có sự hỗ trợ của người lớn, trèo ghế, leo cửa sổ, dùng lửa.. Trò chuyện để trẻ biết không thực hiện các hoạt động gây mất an toàn
TC xử lý tình huống.
Làm bảng nội quy an toàn
- Cho trẻ quan sát hình ảnh/clip các đồ dùng trong gia đình (bàn, ghế, tủ, ti vi, quạt, nồi cơm điện…). Cùng thảo luận: "Đồ dùng này dùng để làm gì?", "Khi sử dụng cần chú ý điều gì?"
Xem video "Kỹ năng an toàn với thiết bị trong nhà"
Dạy con cách sử dụng điện an toàn
HĐ: Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình

	
	T3
	- MC nhí (bé giới thiệu vê gia đình mình)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Ai đáng khen nhiều hơn, Ba chú lợn con
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc xây dựng
	- Trò chuyện về những ngày họ hàng thường tập trung đông đủ. Khi sinh ra con đặt tên theo họ của ai. Mối quan hệ thân thích giữa những người họ hàng trong gia đình.
TC: Ngày họp mặt gia đình, Bé nhận biết nhanh (Ai là ai trong gia đình )
- Ôn số 7 tiết 1
	- Trò chuyện, xem video hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc tạo ra âm thanh
Thực hành sử dụng một số đồ dùng( cốc, chén, xoong, thìa... ,các hình thức để tạo ra âm thanh to nhỏ, cao thấp, trầm vang, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	- Trò chuyện cùng trẻ để trẻ nhận biết, xác định được một số hình phẳng đơn giản của đồ dùng gia đình: Mặt bàn có hình chữ nhật hoặc hình tròn, hình vuông, ti vi có mặt phẳng là hình chữ nhật.
TC: bức tranh hình học, ghép hình từ hình học"
- Tìm hiểu cách thức hoạt động của robot dọn rác mi ni (E2)
- Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của nguyên liệu làm robot dọn rác mini (E2)


	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chuyện, xem video Dinh dưỡng và một số bệnh liên quan đến ăn uống. Xem tranh để trẻ biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
Nghe câu chuyện bài thơ Thỏ bông bị ốm. bài hát: Thật đáng chê. Hãy ăn chín uống sôi.
Trò chơi: phân loại hành vi đúng sai trong ăn uống.
Trò chuyện, xem video nghe câu chuyện Phép lịch sự trong bữa ăn. Nghe thơ: Dùng bữa nhà hàng. Nghe các bài hát: Mời bạn ăn.
Trao đổi với phụ huynh cho con thực hành tại nhà

- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p (GV người nước ngoài)
-   Trò chuyện, thảo luận xem video trẻ em ở nhiều quốc gia khác nhau: không có cha mẹ, tị nạn,...
Trò chơi: Chào bạn mới.
Nghe truyện: Cô bé bán diêm Hát: Bạn ơi lắng nghe, Trái đất này là của chúng mình
Vẽ ngôi nhà chung của các bạn nhỏ trên thế giới.
Thực hành: trồng cây tình bạn (chăm sóc chung, ghi tên các bạn lên lá,...)
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được chăm sóc ý tế, sức khỏe: ăn, uống, ngủ nghỉ, thể dục... 
Vẽ tranh: Sức khỏe là vàng

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chuyện, đàm thoại, thực hành về khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. (Bạn Vân lấy cho cô cái đĩa để vào giá nấu ăn, mang cái bát sang góc khoa học, cầm cốc nước đổ đi...)  
Trò chơi: Thực hiện theo yêu cầu

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p (GV người nước ngoài)
Trò chuyện thảo luận tác dụng, cách sử dụng của robot dọn rác(E5)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Bạn nhỏ và thông tin bí mật, Mọi người đều bình đẳng. Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. 
Trò chơi: Thông tin cá nhân an toàn, Tạo poster “Bình đẳng và tôn trọng”:Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau

	
	T5
	- HĐ đôi tay khéo léo: cắt, xé, dán tạo bức tranh gia đình
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ.
- Tổ chức sân khấu kịch.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	Vẽ bản thiết kế robot dọn rác (E4)


	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chuyện về chủ đề: Những người thân của bé
- Tổ chức sân chơi "gia đình tài năng"
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- HĐ: Ngày hội gia đình
- Trò chuyện về chủ đề: Ngôi nhà hạnh phúc
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chơi: Thêm bớt trong phạm vi 7
- Đọc thơ cho trẻ nghe: công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Trò chuyện về chủ đề: đồ dùng gia đình
- Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p
- Trưng bày sản phẩm dự án làm robot don rác mini nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	T7
	- Tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: nhảy bao bố, xi bô khoai
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên, đua thuyền
	- Tập tô chữ số, chữ cái
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
Hát các bài hát, đọc các bài thơ, câu chuyện chủ đề gia đình
- Chơi tự do góc chơi.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH LỚP 5 TUỔI A2 
Thời gian 4 tuần: từ ngày 20/10 - 15/11/2025
	Nội dung
	Gia đình thân yêu của bé
(Từ ngày 20/10 - 25/10/2025)
	Những người thân trong gia đình em
(Từ ngày 27/10- 01/11/2025)
	Ngôi nhà thân yêu
(Từ ngày 03/11- 08/11/2025)
	Dự án: Làm robot dọn rác 
(Từ ngày 10/11- 15/11/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê
	Vũ Thị Hậu

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Thể dục: Bò dích dắc qua 7 điểm
	LV: PTTC
Thể dục: Chạy 18m
	LV: PTTM
Hát: Ngôi nhà thân yêu
NH: Ba nến lung linh
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	LV: PTNN
Thơ: Bác chổi chà

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Gia đình hạnh phúc của bé
	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 1

	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 2
(Thăm quan ngôi nhà gần trường)
	LV: PTNT
Khám phá khoa học: Robot dọn rác (E2,E3)

	
	T4
	LV: PTTM
Vận động minh họa: Nhà mình rất vui
NH: Tổ ấm gia đình
TCÂN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái

	LV: PTNN
Kể lại chuyện: Ba chú lợn con
	LV: PTTC
Vận động tinh: Cài cởi cúc áo

	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: e, ê

	LV: TC – KNXH
Dạy trẻ lòng hiếu thảo
	LV: TC – KNXH
Kỹ năng an toàn khi bé ở nhà một mình
(HĐTN: Làm bánh pizza)
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư
(HĐTN: Rạp chiếu phim tuổi thơ)

	
	T6
	LV: TC – KNXH
Lời nói yêu thương
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: e, ê
(HĐTN: Hội thi “Vẽ tranh gia đình hạnh phúc”)
	LV: PTTM
Xé dán: Ngôi nhà

	LV: PTTM
EDP: Làm robot dọn rác (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái e, ê
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với số 7
	LV: PTNT
Trò chơi: Ôn số 7 tiết 2
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái u, ư

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát chiếc ghế đá 
- TCVĐ: Kết bạn 
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- Quan sát: nhà bóng
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: ngôi nhà 1 tầng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- HĐCĐ: đo chiều cao của cây bằng phần mềm thước đo 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình đồ dùng gia đình

	
	T5
	- Quan sát: Quan sát lá cây bằng kính lúp, phần mềm kính lúp
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- HĐCCĐ: đôi bàn chân khéo léo (Đi nối bàn chân tiến, lùi)
- Chơi tự do: 
+ Chơi tiếp sức
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: Ngôi nhà 2 tầng
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- Tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm một số nguyên liệu để tạo ra robot dọn rác (E2)
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, bạn trai, bạn gái.

	Hoạt động chiều
	T2
	Cho trẻ xem các câu chuyện phù hợp với chủ đề: Ai đáng khen nhiều hơn, thỏ con không vâng lời, anh em nhà thỏ.
Trò chuyện đàm thoại, thảo luận,  miêu tả  nhân vật (hành động, tính cách, trạng thái,.. : câu chuyện ai đáng khen nhiều hơn (có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ, cả 2 đều yêu thương mẹ nhưng thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết giúp đỡ đến người khác nữa , ...)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật                         
	Trò chuyện,tìm hiểu về chủ đề “gia đình tôi"
Vị trí của trẻ trong gia đình, lớp học, cách ứng xử phù hợp với vị trí đó (con, cháu, anh, em, là học sinh khi ở trường…Ngoan ngoãn, lễ phép)
Cùng trò chuyện, trẻ chia sẻ về gia đình của mình, kể tên các thành viên, và nói về vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình: con là con của bố mẹ, cháu của ông bà, là anh của em, con có trách nhiệm yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ, biết nhường nịn trong em,... 
Trò chơi: Con là ai.  Thảo luận nhóm nhỏ: "Con làm gì để mọi người trong nhà vui"; Xem ảnh gia đình kể về khoảnh khắc yêu thương"
	Tìm hiểu về các kiểu nhà ở những vùng miền khác: ở miền núi làm nhà sàn, vùng sông nước làm nhà nổi. Trò chuyện về các nguyên liệu làm nhà đó.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật
	- Trẻ xem một số video, hình ảnh gây mất an toàn: tự cắm ổ điện, tự dùng các thiết bị điện không có sự hỗ trợ của người lớn, trèo ghế, leo cửa sổ, dùng lửa.. Trò chuyện để trẻ biết không thực hiện các hoạt động gây mất an toàn
TC xử lý tình huống.
Làm bảng nội quy an toàn
- Cho trẻ quan sát hình ảnh/clip các đồ dùng trong gia đình (bàn, ghế, tủ, ti vi, quạt, nồi cơm điện…). Cùng thảo luận: "Đồ dùng này dùng để làm gì?", "Khi sử dụng cần chú ý điều gì?"
Xem video "Kỹ năng an toàn với thiết bị trong nhà"
Dạy con cách sử dụng điện an toàn
HĐ: Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình

	
	T3
	- MC nhí (bé giới thiệu vê gia đình mình)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Ai đáng khen nhiều hơn, Ba chú lợn con
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc xây dựng
	- Trò chuyện về những ngày họ hàng thường tập trung đông đủ. Khi sinh ra con đặt tên theo họ của ai. Mối quan hệ thân thích giữa những người họ hàng trong gia đình.
TC: Ngày họp mặt gia đình, Bé nhận biết nhanh (Ai là ai trong gia đình )
- Ôn số 7 tiết 1
	- Trò chuyện, xem video hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc tạo ra âm thanh
Thực hành sử dụng một số đồ dùng( cốc, chén, xoong, thìa... ,các hình thức để tạo ra âm thanh to nhỏ, cao thấp, trầm vang, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	- Trò chuyện cùng trẻ để trẻ nhận biết, xác định được một số hình phẳng đơn giản của đồ dùng gia đình: Mặt bàn có hình chữ nhật hoặc hình tròn, hình vuông, ti vi có mặt phẳng là hình chữ nhật.
TC: bức tranh hình học, ghép hình từ hình học"
- Tìm hiểu cách thức hoạt động của robot dọn rác mi ni (E2)
- Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của nguyên liệu làm robot dọn rác mini (E2)


	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p 
- Trò chuyện, xem video Dinh dưỡng và một số bệnh liên quan đến ăn uống. Xem tranh để trẻ biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
Nghe câu chuyện bài thơ Thỏ bông bị ốm. bài hát: Thật đáng chê. Hãy ăn chín uống sôi.
Trò chơi: phân loại hành vi đúng sai trong ăn uống.
Trò chuyện, xem video nghe câu chuyện Phép lịch sự trong bữa ăn. Nghe thơ: Dùng bữa nhà hàng. Nghe các bài hát: Mời bạn ăn.
Trao đổi với phụ huynh cho con thực hành tại nhà

- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p  (GV người nước ngoài)
-   Trò chuyện, thảo luận xem video trẻ em ở nhiều quốc gia khác nhau: không có cha mẹ, tị nạn,...
Trò chơi: Chào bạn mới.
Nghe truyện: Cô bé bán diêm Hát: Bạn ơi lắng nghe, Trái đất này là của chúng mình
Vẽ ngôi nhà chung của các bạn nhỏ trên thế giới.
Thực hành: trồng cây tình bạn (chăm sóc chung, ghi tên các bạn lên lá,...)
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được chăm sóc ý tế, sức khỏe: ăn, uống, ngủ nghỉ, thể dục... 
Vẽ tranh: Sức khỏe là vàng

	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p
- Trò chuyện, đàm thoại, thực hành về khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. (Bạn Vân lấy cho cô cái đĩa để vào giá nấu ăn, mang cái bát sang góc khoa học, cầm cốc nước đổ đi...)  
Trò chơi: Thực hiện theo yêu cầu

	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p (GV người nước ngoài)
Trò chuyện thảo luận tác dụng, cách sử dụng của robot dọn rác(E5)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Bạn nhỏ và thông tin bí mật, Mọi người đều bình đẳng. Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. 
Trò chơi: Thông tin cá nhân an toàn, Tạo poster “Bình đẳng và tôn trọng”:Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau

	
	T5
	- HĐ đôi tay khéo léo: cắt, xé, dán tạo bức tranh gia đình
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ.
- Tổ chức sân khấu kịch.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	Vẽ bản thiết kế robot dọn rác (E4)


	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p
- Trò chuyện về chủ đề: Những người thân của bé
- Tổ chức sân chơi "gia đình tài năng"
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p
- HĐ: Ngày hội gia đình
- Trò chuyện về chủ đề: Ngôi nhà hạnh phúc
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p
- Trò chơi: Thêm bớt trong phạm vi 7
- Đọc thơ cho trẻ nghe: công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Trò chuyện về chủ đề: đồ dùng gia đình
- Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 15hp – 15h30p
- Trưng bày sản phẩm dự án làm robot don rác mini nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	T7
	- Tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: nhảy bao bố, xi bô khoai
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên, đua thuyền
	- Tập tô chữ số, chữ cái
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
Hát các bài hát, đọc các bài thơ, câu chuyện chủ đề gia đình
- Chơi tự do góc chơi.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH LỚP 5 TUỔI A3 
Thời gian 4 tuần: từ ngày 20/10 - 15/11/2025
	Nội dung
	Tổ ấm gia đình
(Từ ngày 20/10 -25/10/2025)
	Những người thân yêu của bé. 
(Từ 27/10-01/11/2025)
	Ngôi nhà của bé
(Từ 03/11- 08/11/2025)
	Dự án: Làm robot dọn rác
(Từ ngày 10/11-15/11/2025)

	Giáo viên
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Thể dục: Bò dích dắc qua 7 điểm
	LV: PTTC
Thể dục: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng 10 giây
	LV: PTTM
Hát: Ngôi nhà thân yêu
NH: Ba nến lung linh
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	LV: PTTC
Vận động tinh: Cài cởi cúc áo

	
	T3
	LV: TC – KNXH
Lời nói yêu thương
	LV: TC – KNXH
Dạy trẻ lòng hiếu thảo
	LV: TC – KNXH
Kỹ năng an toàn khi bé ở nhà một mình
	LV: PTNT
Khám phá khoa học: Robot dọn rác (E2,E3)

	
	T4
	LV: PTNT
KPXH: Gia đình hạnh phúc của bé
	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 1
	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 2
(Thăm quan ngôi nhà gần trường)
	LV: PTNN
Thơ: Bác chổi chà


	
	T5
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: e, ê
	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: e, ê
	LV: PTNN
Kể lại chuyện: Ba chú lợn con
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư
(HĐTN: Rạp chiếu phim tuổi thơ)

	
	T6
	LV: PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái
	LV: PTTM
Vận động minh họa: Nhà mình rất vui
NH: Tổ ấm gia đình
TCÂN: Vũ điệu hóa đá
(HĐTN: Hội thi “Vẽ tranh gia đình hạnh phúc”)
	LV: PTTM
Xé dán: Ngôi nhà
(HĐTN: Làm bánh pizza)

	LV: PTTM
EDP: Làm robot dọn rác (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái e, ê
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với số 7
	LV: PTNT
Trò chơi: Ôn số 7 tiết 2
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái u, ư

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát lá rau bằng kính lúp, phần mềm kính lúp
- TCVĐ: Kết bạn 
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- Quan sát: cầu trượt
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: ngôi nhà quanh trường học 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- Quan sát: Quan sát chiếc ghế đá 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình đồ dùng gia đình

	
	T5
	- HĐCĐ: đo chiều cao của cây rau bằng phần mềm thước đo 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- HĐCCĐ: đôi bàn chân khéo léo (Đi nối bàn chân tiến, lùi)
- Chơi tự do: 
+ Chơi tiếp sức
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: Ngôi nhà 2 tầng
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- Tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm một số nguyên liệu để tạo ra robot dọn rác (E2)
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, bạn trai, bạn gái.

	Hoạt động chiều
	T2
	Cho trẻ xem các câu chuyện phù hợp với chủ đề: Ai đáng khen nhiều hơn, thỏ con không vâng lời, anh em nhà thỏ.
Trò chuyện đàm thoại, thảo luận,  miêu tả  nhân vật (hành động, tính cách, trạng thái,.. : câu chuyện ai đáng khen nhiều hơn (có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ, cả 2 đều yêu thương mẹ nhưng thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết giúp đỡ đến người khác nữa , ...)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật                         
	Trò chuyện,tìm hiểu về chủ đề “gia đình tôi"
Vị trí của trẻ trong gia đình, lớp học, cách ứng xử phù hợp với vị trí đó (con, cháu, anh, em, là học sinh khi ở trường…Ngoan ngoãn, lễ phép)
Cùng trò chuyện, trẻ chia sẻ về gia đình của mình, kể tên các thành viên, và nói về vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình: con là con của bố mẹ, cháu của ông bà, là anh của em, con có trách nhiệm yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ, biết nhường nịn trong em,... 
Trò chơi: Con là ai.  Thảo luận nhóm nhỏ: "Con làm gì để mọi người trong nhà vui"; Xem ảnh gia đình kể về khoảnh khắc yêu thương"
	Tìm hiểu về các kiểu nhà ở những vùng miền khác: ở miền núi làm nhà sàn, vùng sông nước làm nhà nổi. Trò chuyện về các nguyên liệu làm nhà đó.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật
	- Trẻ xem một số video, hình ảnh gây mất an toàn: tự cắm ổ điện, tự dùng các thiết bị điện không có sự hỗ trợ của người lớn, trèo ghế, leo cửa sổ, dùng lửa.. Trò chuyện để trẻ biết không thực hiện các hoạt động gây mất an toàn
TC xử lý tình huống.
Làm bảng nội quy an toàn
- Cho trẻ quan sát hình ảnh/clip các đồ dùng trong gia đình (bàn, ghế, tủ, ti vi, quạt, nồi cơm điện…). Cùng thảo luận: "Đồ dùng này dùng để làm gì?", "Khi sử dụng cần chú ý điều gì?"
Xem video "Kỹ năng an toàn với thiết bị trong nhà"
Dạy con cách sử dụng điện an toàn
HĐ: Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình

	
	T3
	- MC nhí (bé giới thiệu vê gia đình mình)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Ai đáng khen nhiều hơn, Ba chú lợn con
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc xây dựng
	- Trò chuyện về những ngày họ hàng thường tập trung đông đủ. Khi sinh ra con đặt tên theo họ của ai. Mối quan hệ thân thích giữa những người họ hàng trong gia đình.
TC: Ngày họp mặt gia đình, Bé nhận biết nhanh (Ai là ai trong gia đình )
- Ôn số 7 tiết 1
	- Trò chuyện, xem video hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc tạo ra âm thanh
Thực hành sử dụng một số đồ dùng( cốc, chén, xoong, thìa... ,các hình thức để tạo ra âm thanh to nhỏ, cao thấp, trầm vang, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	- Trò chuyện cùng trẻ để trẻ nhận biết, xác định được một số hình phẳng đơn giản của đồ dùng gia đình: Mặt bàn có hình chữ nhật hoặc hình tròn, hình vuông, ti vi có mặt phẳng là hình chữ nhật.
TC: bức tranh hình học, ghép hình từ hình học"
- Tìm hiểu cách thức hoạt động của robot dọn rác mi ni (E2)
- Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của nguyên liệu làm robot dọn rác mini (E2)

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chuyện, xem video Dinh dưỡng và một số bệnh liên quan đến ăn uống. Xem tranh để trẻ biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
Nghe câu chuyện bài thơ Thỏ bông bị ốm. bài hát: Thật đáng chê. Hãy ăn chín uống sôi.
Trò chơi: phân loại hành vi đúng sai trong ăn uống.
Trò chuyện, xem video nghe câu chuyện Phép lịch sự trong bữa ăn. Nghe thơ: Dùng bữa nhà hàng. Nghe các bài hát: Mời bạn ăn.
Trao đổi với phụ huynh cho con thực hành tại nhà

- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p (GV người nước ngoài)
-   Trò chuyện, thảo luận xem video trẻ em ở nhiều quốc gia khác nhau: không có cha mẹ, tị nạn,...
Trò chơi: Chào bạn mới.
Nghe truyện: Cô bé bán diêm Hát: Bạn ơi lắng nghe, Trái đất này là của chúng mình
Vẽ ngôi nhà chung của các bạn nhỏ trên thế giới.
Thực hành: trồng cây tình bạn (chăm sóc chung, ghi tên các bạn lên lá,...)
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được chăm sóc ý tế, sức khỏe: ăn, uống, ngủ nghỉ, thể dục... 
Vẽ tranh: Sức khỏe là vàng
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chuyện, đàm thoại, thực hành về khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. (Bạn Vân lấy cho cô cái đĩa để vào giá nấu ăn, mang cái bát sang góc khoa học, cầm cốc nước đổ đi...)  
Trò chơi: Thực hiện theo yêu cầu

	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p (GV người nước ngoài)
Trò chuyện thảo luận tác dụng, cách sử dụng của robot dọn rác(E5)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Bạn nhỏ và thông tin bí mật, Mọi người đều bình đẳng. Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. 
Trò chơi: Thông tin cá nhân an toàn, Tạo poster “Bình đẳng và tôn trọng”:Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau

	
	T5
	- HĐ đôi tay khéo léo: cắt, xé, dán tạo bức tranh gia đình
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ.
- Tổ chức sân khấu kịch.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	Vẽ bản thiết kế robot dọn rác (E4)


	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chuyện về chủ đề: Những người thân của bé
- Tổ chức sân chơi "gia đình tài năng"
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- HĐ: Ngày hội gia đình
- Trò chuyện về chủ đề: Ngôi nhà hạnh phúc
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Trò chơi: Thêm bớt trong phạm vi 7
- Đọc thơ cho trẻ nghe: công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Trò chuyện về chủ đề: đồ dùng gia đình
- Nêu gương bé ngoan.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p
- Trưng bày sản phẩm dự án làm robot don rác mini nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	T7
	- Tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: nhảy bao bố, xi bô khoai
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên, đua thuyền
	- Tập tô chữ số, chữ cái
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
Hát các bài hát, đọc các bài thơ, câu chuyện chủ đề gia đình
- Chơi tự do góc chơi.









KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH LỚP 5 TUỔI A4 
Thời gian 4 tuần: từ ngày 20/10 - 15/11/2025
	Nội dung
	Gia đình bé yêu
(Từ ngày 20/10 - 25/10/2025)
	Những người thân của bé
(Từ ngày 27/10- 01/11/2025)
	Ngôi nhà của bé
(Từ ngày 03/11- 08/11/2025)
	Dự án: Làm robot dọn rác 
(Từ ngày 10/11- 15/11/2025)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Bùi Thị Thủy
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Bùi Thị Thủy

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Thể dục: Bò dích dắc qua 7 điểm
Tiếng Anh (9h-9h35’)
	LV: PTTC
Thể dục: Chạy 18m
Tiếng Anh (9h-9h35’)
	LV: PTTM
Hát: Ngôi nhà thân yêu
NH: Ba nến lung linh
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
Tiếng Anh (9h-9h35’)
	LV: PTNN
Thơ: Bác chổi chà
Tiếng Anh (9h-9h35’)

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Gia đình hạnh phúc của bé
	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 1

	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 2
(Thăm quan ngôi nhà gần trường)
	LV: PTNT
Khám phá khoa học: Robot dọn rác (E2,E3)

	
	T4
	LV: PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái  

	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: e, ê
	LV: TC – KNXH
Kỹ năng an toàn khi bé ở nhà một mình  

	LV: PTTC
Vận động tinh: Cài cởi cúc áo

	
	T5
	LV: TC – KNXH
Lời nói yêu thương
	LV: PTTM
Vận động minh họa: Nhà mình rất vui
NH: Tổ ấm gia đình
TCÂN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTNN
Kể lại chuyện: Ba chú lợn con
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư
(HĐTN: Rạp chiếu phim tuổi thơ)

	
	T6
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: e, ê
	LV: TC – KNXH
Dạy trẻ lòng hiếu thảo
(HĐTN: Hội thi “Vẽ tranh gia đình hạnh phúc”)
	LV: PTTM
Xé dán: Ngôi nhà
(HĐTN: Làm bánh mì kẹp nhân)

	LV: PTTM
EDP: Làm robot dọn rác (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái e, ê
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với số 7
	LV: PTNT
Trò chơi: Ôn số 7 tiết 2
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái u, ư

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát lá cây bằng kính lúp, phần mềm kính lúp
- TCVĐ: Kết bạn 
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- Quan sát: nhà bóng
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: ngôi nhà 1 tầng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- Quan sát: Quan sát chiếc ghế đá 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình đồ dùng gia đình

	
	T5
	- HĐCĐ: đo chiều cao của cây bằng phần mềm thước đo 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bố, mẹ, anh chị, người thân trong gia đình
	- HĐCCĐ: đôi bàn chân khéo léo (Đi nối bàn chân tiến, lùi)
- Chơi tự do: 
+ Chơi tiếp sức
+ Đếm có đồ dùng, cây trên sân trường. Tìm que tính, hột, hạt, sỏi xếp theo số lượng
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: chơi nhà bóng, chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, người thân
	- Quan sát: Ngôi nhà 2 tầng
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Vẽ, xếp ngôi nhà trên sân trường.
+ Thực hành nhặt lá cây, phân loại rác
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây, cát, nước
Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra hình ngôi nhà, người thân, đồ dùng gia đình…
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình ngôi nhà
	- Tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm một số nguyên liệu để tạo ra robot dọn rác (E2)
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, bạn trai, bạn gái.

	Hoạt động chiều
	T2
	Cho trẻ xem các câu chuyện phù hợp với chủ đề: Ai đáng khen nhiều hơn, thỏ con không vâng lời, anh em nhà thỏ.
Trò chuyện đàm thoại, thảo luận,  miêu tả  nhân vật (hành động, tính cách, trạng thái,.. : câu chuyện ai đáng khen nhiều hơn (có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ, cả 2 đều yêu thương mẹ nhưng thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết giúp đỡ đến người khác nữa , ...)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật                         
	Trò chuyện,tìm hiểu về chủ đề “gia đình tôi"
Vị trí của trẻ trong gia đình, lớp học, cách ứng xử phù hợp với vị trí đó (con, cháu, anh, em, là học sinh khi ở trường…Ngoan ngoãn, lễ phép)
Cùng trò chuyện, trẻ chia sẻ về gia đình của mình, kể tên các thành viên, và nói về vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình: con là con của bố mẹ, cháu của ông bà, là anh của em, con có trách nhiệm yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ, biết nhường nịn trong em,... 
Trò chơi: Con là ai.  Thảo luận nhóm nhỏ: "Con làm gì để mọi người trong nhà vui"; Xem ảnh gia đình kể về khoảnh khắc yêu thương"
	Tìm hiểu về các kiểu nhà ở những vùng miền khác: ở miền núi làm nhà sàn, vùng sông nước làm nhà nổi. Trò chuyện về các nguyên liệu làm nhà đó.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật
	- Trẻ xem một số video, hình ảnh gây mất an toàn: tự cắm ổ điện, tự dùng các thiết bị điện không có sự hỗ trợ của người lớn, trèo ghế, leo cửa sổ, dùng lửa.. Trò chuyện để trẻ biết không thực hiện các hoạt động gây mất an toàn
TC xử lý tình huống.
Làm bảng nội quy an toàn
- Cho trẻ quan sát hình ảnh/clip các đồ dùng trong gia đình (bàn, ghế, tủ, ti vi, quạt, nồi cơm điện…). Cùng thảo luận: "Đồ dùng này dùng để làm gì?", "Khi sử dụng cần chú ý điều gì?"
Xem video "Kỹ năng an toàn với thiết bị trong nhà"
Dạy con cách sử dụng điện an toàn
HĐ: Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình

	
	T3
	- MC nhí (bé giới thiệu vê gia đình mình)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Ai đáng khen nhiều hơn, Ba chú lợn con
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc xây dựng
	- Trò chuyện về những ngày họ hàng thường tập trung đông đủ. Khi sinh ra con đặt tên theo họ của ai. Mối quan hệ thân thích giữa những người họ hàng trong gia đình.
TC: Ngày họp mặt gia đình, Bé nhận biết nhanh (Ai là ai trong gia đình )
- Ôn số 7 tiết 1
	- Trò chuyện, xem video hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc tạo ra âm thanh
Thực hành sử dụng một số đồ dùng( cốc, chén, xoong, thìa... ,các hình thức để tạo ra âm thanh to nhỏ, cao thấp, trầm vang, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	- Trò chuyện cùng trẻ để trẻ nhận biết, xác định được một số hình phẳng đơn giản của đồ dùng gia đình: Mặt bàn có hình chữ nhật hoặc hình tròn, hình vuông, ti vi có mặt phẳng là hình chữ nhật.
TC: bức tranh hình học, ghép hình từ hình học"
- Tìm hiểu cách thức hoạt động của robot dọn rác mi ni (E2)
- Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của nguyên liệu làm robot dọn rác mini (E2)


	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h – 15h35p 
- Trò chuyện, xem video Dinh dưỡng và một số bệnh liên quan đến ăn uống. Xem tranh để trẻ biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
Nghe câu chuyện bài thơ Thỏ bông bị ốm. bài hát: Thật đáng chê. Hãy ăn chín uống sôi.
Trò chơi: phân loại hành vi đúng sai trong ăn uống.
Trò chuyện, xem video nghe câu chuyện Phép lịch sự trong bữa ăn. Nghe thơ: Dùng bữa nhà hàng. Nghe các bài hát: Mời bạn ăn.
Trao đổi với phụ huynh cho con thực hành tại nhà

- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h – 15h35p 
người nước ngoài)
-   Trò chuyện, thảo luận xem video trẻ em ở nhiều quốc gia khác nhau: không có cha mẹ, tị nạn,...
Trò chơi: Chào bạn mới.
Nghe truyện: Cô bé bán diêm Hát: Bạn ơi lắng nghe, Trái đất này là của chúng mình
Vẽ ngôi nhà chung của các bạn nhỏ trên thế giới.
Thực hành: trồng cây tình bạn (chăm sóc chung, ghi tên các bạn lên lá,...)
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được chăm sóc ý tế, sức khỏe: ăn, uống, ngủ nghỉ, thể dục... 
Vẽ tranh: Sức khỏe là vàng
	* Làm quen tiếng anh: từ 15h – 15h35p 
- Trò chuyện, đàm thoại, thực hành về khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. (Bạn Vân lấy cho cô cái đĩa để vào giá nấu ăn, mang cái bát sang góc khoa học, cầm cốc nước đổ đi...)  
Trò chơi: Thực hiện theo yêu cầu

	* Làm quen tiếng anh: từ 15h – 15h35p 
Trò chuyện thảo luận tác dụng, cách sử dụng của robot dọn rác(E5)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Bạn nhỏ và thông tin bí mật, Mọi người đều bình đẳng. Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. 
Trò chơi: Thông tin cá nhân an toàn, Tạo poster “Bình đẳng và tôn trọng”:Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau

	
	T5
	- HĐ đôi tay khéo léo: cắt, xé, dán tạo bức tranh gia đình
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ.
- Tổ chức sân khấu kịch.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	Vẽ bản thiết kế robot dọn rác (E4)


	
	T6
	- Trò chuyện về chủ đề: Những người thân của bé
- Tổ chức sân chơi "gia đình tài năng"
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- HĐ: Ngày hội gia đình
- Trò chuyện về chủ đề: Ngôi nhà hạnh phúc
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chơi: Thêm bớt trong phạm vi 7
- Đọc thơ cho trẻ nghe: công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Trò chuyện về chủ đề: đồ dùng gia đình
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trưng bày sản phẩm dự án làm robot don rác mini nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	
	T7
	- Tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: nhảy bao bố, xi bô khoai
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên, đua thuyền
	- Tập tô chữ số, chữ cái
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
Hát các bài hát, đọc các bài thơ, câu chuyện chủ đề gia đình
- Chơi tự do góc chơi.





KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH LỚP 5 TUỔI A5 
Thời gian 4 tuần: từ ngày 20/10 - 15/11/2025
	Nội dung
	Gia đình của bé
(Từ ngày 20/10 - 25/10/2025)
	Những người thân yêu (Từ ngày 27/10- 01/11/2025)
	Ngôi nhà bé yêu 
(Từ ngày 03/11- 08/11/2025)
	Làm rôbot 
(Từ ngày 10/11- 15/11/2025)

	Giáo viên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên

	
Hoạt động học


	
T2
	LV: PTTC
Thể dục: Bò dích dắc qua 7 điểm
	LV: PTTC
Thể dục: Chạy 18m
	LV: PTTM
Hát: Ngôi nhà thân yêu
NH: Ba nến lung linh
TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	LV: PTNN
Thơ: Bác chổi chà

	
	T3
	LV: PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe: Ba cô gái

	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 1

	LV: PTNT
Toán: Số 7 tiết 2
(Thăm quan ngôi nhà gần trường)
	LV: PTNT
Khám phá khoa học: Robot dọn rác (E2,E3)

	
	T4
	LV: TC – KNXH
Lời nói yêu thương

	LV: TC – KNXH
Dạy trẻ lòng hiếu thảo

	LV: TC – KNXH
Kỹ năng an toàn khi bé ở nhà một mình
	LV: PTTC
Vận động tinh: Cài cởi cúc áo

	
	T5
	LV: PTNT
KPXH: Gia đình hạnh phúc của bé

	LV: PTNN
Tô, đồ chữ cái: e, ê
	LV: PTNN
Kể lại truyện: Ba chú lợn con
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư
(HĐTN: Rạp chiếu phim tuổi thơ)

	
	T6
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: e, ê
	LV: PTTM
Vận động minh họa: Nhà mình rất vui
NH: Tổ ấm gia đình
TCÂN: Vũ điệu hóa đá
(HĐTN: Hội thi “Vẽ tranh gia đình hạnh phúc”)
	LV: PTTM
Xé dán: Ngôi nhà
(HĐTN: Pha nước muối sinh lí)

	LV: PTTM
EDP: Làm robot dọn rác (E4)

	
	T7
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái e, ê
	LV: PTNT
Trò chơi: Bé với số 7
	LV: PTNT
Trò chơi: Ôn số 7 tiết 2
	LV: PTNN
Trò chơi: chữ cái u, ư

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát lá cây bằng kính lúp, phần mềm kính lúp
- TCVĐ: Kết bạn 
- Chơi tự do: 
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát
	- Quan sát: nhà bóng
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên
	- Quan sát: ngôi nhà 1 tầng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên
	- Quan sát: Quan sát chiếc ghế đá 
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát

	
	T4
	- HĐCĐ: đo chiều cao của cây bằng phần mềm thước đo 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát
	- HĐCCĐ: đôi bàn chân khéo léo (Đi nối bàn chân tiến, lùi)
- Chơi tự do: 
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên
	- Quan sát: Ngôi nhà 2 tầng
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát
	- Tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm một số nguyên liệu để tạo ra robot dọn rác (E2)
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do: 
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên

	Hoạt động chiều
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	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
Cho trẻ xem các câu chuyện phù hợp với chủ đề: Ai đáng khen nhiều hơn, thỏ con không vâng lời, anh em nhà thỏ.
Trò chuyện đàm thoại, thảo luận,  miêu tả  nhân vật (hành động, tính cách, trạng thái,.. : câu chuyện ai đáng khen nhiều hơn (có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ, cả 2 đều yêu thương mẹ nhưng thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết giúp đỡ đến người khác nữa , ...)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật                         
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p (GV người nước ngoài)
Trò chuyện,tìm hiểu về chủ đề “gia đình tôi"
Vị trí của trẻ trong gia đình, lớp học, cách ứng xử phù hợp với vị trí đó (con, cháu, anh, em, là học sinh khi ở trường…Ngoan ngoãn, lễ phép)
Cùng trò chuyện, trẻ chia sẻ về gia đình của mình, kể tên các thành viên, và nói về vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình: con là con của bố mẹ, cháu của ông bà, là anh của em, con có trách nhiệm yêu thương, kính trọng ông bà, bố mẹ, biết nhường nịn trong em,... 
Trò chơi: Con là ai.  Thảo luận nhóm nhỏ: "Con làm gì để mọi người trong nhà vui"; Xem ảnh gia đình kể về khoảnh khắc yêu thương"
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 

Tìm hiểu về các kiểu nhà ở những vùng miền khác: ở miền núi làm nhà sàn, vùng sông nước làm nhà nổi. Trò chuyện về các nguyên liệu làm nhà đó.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p
- Trẻ xem một số video, hình ảnh gây mất an toàn: tự cắm ổ điện, tự dùng các thiết bị điện không có sự hỗ trợ của người lớn, trèo ghế, leo cửa sổ, dùng lửa.. Trò chuyện để trẻ biết không thực hiện các hoạt động gây mất an toàn
TC xử lý tình huống.
Làm bảng nội quy an toàn
- Cho trẻ quan sát hình ảnh/clip các đồ dùng trong gia đình (bàn, ghế, tủ, ti vi, quạt, nồi cơm điện…). Cùng thảo luận: "Đồ dùng này dùng để làm gì?", "Khi sử dụng cần chú ý điều gì?"
Xem video "Kỹ năng an toàn với thiết bị trong nhà"
Dạy con cách sử dụng điện an toàn
HĐ: Kỹ năng sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình
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	MC nhí (bé giới thiệu vê gia đình mình)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Ai đáng khen nhiều hơn, Ba chú lợn con
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc xây dựng
	 Trò chuyện về những ngày họ hàng thường tập trung đông đủ. Khi sinh ra con đặt tên theo họ của ai. Mối quan hệ thân thích giữa những người họ hàng trong gia đình.
TC: Ngày họp mặt gia đình, Bé nhận biết nhanh (Ai là ai trong gia đình )
- Ôn số 7 tiết 1
	Trò chuyện, xem video hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc tạo ra âm thanh
Thực hành sử dụng một số đồ dùng( cốc, chén, xoong, thìa... ,các hình thức để tạo ra âm thanh to nhỏ, cao thấp, trầm vang, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. 
	Trò chuyện cùng trẻ để trẻ nhận biết, xác định được một số hình phẳng đơn giản của đồ dùng gia đình: Mặt bàn có hình chữ nhật hoặc hình tròn, hình vuông, ti vi có mặt phẳng là hình chữ nhật.
TC: bức tranh hình học, ghép hình từ hình học"
- Tìm hiểu cách thức hoạt động của robot dọn rác mi ni (E2)
- Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của nguyên liệu làm robot dọn rác mini (E2)
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	- Trò chuyện, xem video Dinh dưỡng và một số bệnh liên quan đến ăn uống. Xem tranh để trẻ biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
Nghe câu chuyện bài thơ Thỏ bông bị ốm. bài hát: Thật đáng chê. Hãy ăn chín uống sôi.
Trò chơi: phân loại hành vi đúng sai trong ăn uống.
Trò chuyện, xem video nghe câu chuyện Phép lịch sự trong bữa ăn. Nghe thơ: Dùng bữa nhà hàng. Nghe các bài hát: Mời bạn ăn.
Trao đổi với phụ huynh cho con thực hành tại nhà

- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	-   Trò chuyện, thảo luận xem video trẻ em ở nhiều quốc gia khác nhau: không có cha mẹ, tị nạn,...
Trò chơi: Chào bạn mới.
Nghe truyện: Cô bé bán diêm Hát: Bạn ơi lắng nghe, Trái đất này là của chúng mình
Vẽ ngôi nhà chung của các bạn nhỏ trên thế giới.
Thực hành: trồng cây tình bạn (chăm sóc chung, ghi tên các bạn lên lá,...)
- Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được chăm sóc ý tế, sức khỏe: ăn, uống, ngủ nghỉ, thể dục... 
Vẽ tranh: Sức khỏe là vàng
	- Trò chuyện, đàm thoại, thực hành về khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ. (Bạn Vân lấy cho cô cái đĩa để vào giá nấu ăn, mang cái bát sang góc khoa học, cầm cốc nước đổ đi...)  
Trò chơi: Thực hiện theo yêu cầu

	Trò chuyện thảo luận tác dụng, cách sử dụng của robot dọn rác(E5)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: Bạn nhỏ và thông tin bí mật, Mọi người đều bình đẳng. Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ hiểu thông tin cá nhân là gì và vì sao cần được bảo vệ, cũng như nhận thức về bình đẳng và không phân biệt đối xử. 
Trò chơi: Thông tin cá nhân an toàn, Tạo poster “Bình đẳng và tôn trọng”:Trẻ cùng nhau làm một bức tranh lớn thể hiện hình ảnh các bạn khác nhau (khác màu da, trang phục, sở thích) nhưng đều chơi vui vẻ cùng nhau

	
	T5
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
HĐ đôi tay khéo léo: cắt, xé, dán tạo bức tranh gia đình
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p (GV người nước ngoài)
 Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ.
- Tổ chức sân khấu kịch.
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p 
- Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau.
- Đọc thơ cho trẻ nghe: Làm anh, giữa vòng gió thơm, công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p – 14h45p
Vẽ bản thiết kế robot dọn rác (E4)
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	- Trò chuyện về chủ đề: Những người thân của bé
- Tổ chức sân chơi "gia đình tài năng"
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- HĐ: Ngày hội gia đình
- Trò chuyện về chủ đề: Ngôi nhà hạnh phúc
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chơi: Thêm bớt trong phạm vi 7
- Đọc thơ cho trẻ nghe: công cha như núi thái sơn, quạt cho bà ngủ
- Trò chuyện về chủ đề: đồ dùng gia đình
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trưng bày sản phẩm dự án làm robot don rác mini nhận xét các sản phẩm trong sản phẩm trong dự án, kết thúc dự án (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
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	- Tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: nhảy bao bố, xi bô khoai
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên, đua thuyền
	- Tập tô chữ số, chữ cái
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
Hát các bài hát, đọc các bài thơ, câu chuyện chủ đề gia đình
- Chơi tự do góc chơi.




